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ĐÊ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẨN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Tên học phần bằng tiếng Anh: Vietnamese Culture 

Mã học phần: TT01002 

Loại môn học: Đại cương

Số tín chỉ: 02 (01 tín chỉ lý thuyết; 0,5 tín chỉ thực hành, 0,5 tín chỉ tự học)

Số tiết học: 75 tiết (15 tiết lý thuyết, 15 tiết thực hành, 45 tiết tự học)

Số tiết học cá nhân: 25 tiết 

Loại học phần: Tự chọn

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thời gian học: Học kỳ 2

Môn học tiên quyết: Triết học Mác -  Lênin, CNXH khoa học 

Các yêu cầu khác đối với học phần: Phòng học có máy chiếu, thư viện có 

các học liệu liên quan đến học phần.

Bộ môn/Khoa phụ trách học phần: Tuyên truyền

Văn phòng khoa: Tuyên truyền

Người phụ trách: TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điện thoại, email: 0972089988/ nguvenmylinh83@gmail.com

Các giảng viên tham gia giảng dạy:

TS. Bùi Thị Như Ngọc, SĐT: 0903711063;

Email: nhungocajc@gmail.com

TS. Lưu Huyền Trang, SĐT: 0976286319;

Email: tranghuyenluuhv@gmail.com

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung
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Môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam cung cấp cho sinh viên nhũng kiến thức cơ 

bản và hệ thống về văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, sinh viên có điều kiện 

nâng cao hiêu biết chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, có kỹ năng gìn giữ, xây 

dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: Cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về văn hóa Việt Nam: khái niệm văn 

hóa, quá trình hình thành và phát triển, cấu trúc và các thành tố văn hóa; mối quan hệ 

giữa văn hóa với môi trường; diễn trình lịch sử văn hóa; giao lưu và tiếp biến trong 

văn hóa Việt Nam; nội dung các thành tố văn hóa sinh hoạt vật chất và văn hóa sinh 

hoạt tinh thần trong cấu trúc văn hóa Việt Nam; liên hệ việc xây dựng, gìn giữ và phát 

triến văn hóa Việt Nam giai đoạn hiện nay.

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng khái quát, phân tích vấn đề, gắn lý luận với thực tiễn, 

phát huy tính tích cực chủ động của người học.

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ hiểu biết, trân trọng và tự hào những giá trị 

văn hóa dân tộc, góp phần gìn giữ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc.

3. Chuẩn đầu ra học phần

STT Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) Phương pháp 
dạy - học

Hình thức KTĐG

CLOl Hiểu được các vấn đề lý luận chung 

nhất về văn hóa: khái niệm, cấu trúc, 

chức năng; phân biệt được khái niệm 

văn hóa với một số khái niệm liên 

quan.

Nên vấn đề, 
hỏi đáp, thuyết 
trình, tự học

Điểm danh chuyên cần, 
hỏi -  đáp, quan sát các 
hoạt động học tập

CLỌ2 Nhận diện được diễn trình lịch sử văn 

hóa Việt Nam qua từng giai đoạn cụ 

thể.

Nêu vấn đề, 
thảo luận, 
thuyết trình, tự 
học

Điểm danh chuyên cần, 
kiểm tra bài tập về nhà, 
nội dung tự học, hỏi -  
đáp, quan sát các hoạt 
động học tập

CL03 Hiểu, phân tích, so sánh đặc trưng Nêu vấn đề, Điểm danh chuyên cần,
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của các loại hình trong cấu trúc của 

văn hóa; giải thích co sở hình thành 

văn hóa Việt Nam.

thảo luận, 
thuyết trình, 
làm việc 
nhóm, tự học

kiếm tra bài tập về nhà, 
nội dung tự học, hỏi -  
đáp, quan sát các hoạt 
động học tập, bài kiểm 
tra giữa kỳ

CL04 Liên hệ, đánh giá đặc điểm, giá trị 

văn hóa Việt Nam hiện nay; có ý thức 

trân trọng, gìn giữ giá trị văn hóa 

truyền thống dân tộc.

Nêu vấn đề, 
thảo luận, 
thuyết trình, 
làm việc 
nhóm, tự học

Điểm danh chuyên cần, 
kiểm tra bài tập về nhà, 
nội dung tự học, hỏi -  
đáp, quan sát các hoạt 
động học tập

CL05 Có kỹ năng thuyết trình, khai thác 

thông tin, phân loại, phân tích, lý giải 

các đặc điểm văn hóa Việt Nam; có 

thái độ cầu thị, chủ động, trách nhiệm 

và trung thực; Xây dựng mối quan hệ 

tích cực, họp tác trong làm việc 

nhóm.

Nêu vấn đề, 
thảo luận, 
thuyết trình, 
làm việc 
nhóm, tự học

Bài kiểm tra cuối kỳ

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT r p  ÀTuân Nội dung

Số tiết

Tự
họ
c

CĐR
học

phần
(CLOs

)

Lýt luyết T ìưc hành

Trực
tiếp

Trực
tuyến

Tại
phòn
g lý,

thuyế
t

Tại
phòn

g
thực
hành

Thực 
địa/ 
trực 

tuyến

1

Chương 1. Nhập môn 
Cơ sở văn hóa Việt 
Nam

3 5 1,4

1.1. Đối tượng, mục 
tiêu, phương pháp 
nghiên cứu của môn 
học
1.2. Một số khái niệm 
cơ bản
1.3. Cấu trúc của văn 
hóa
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1.4. Chức năng của 
văn hóa
1.5. Cơ sở hình thành 
văn hóa Việt Nam
1.6. Khái quát chung 
về tình hình nghiên 
cứu văn hóa ở Việt 
Nam

2

Chương 2: Diễn trình
lích sử văn hóa Viêt • •
Nam

2 3 10 2,4,5

2.1. Văn hóa Việt Nam 
thời tiền sử và sơ sử
2.2. Văn hóa Việt 
Nam thiên niên kỷ đầu 
công nguyên
2.3. Văn hóa Việt Nam 
thời phong kiến
2.4. Văn hóa Việt Nam 
từ 1858 đến 1945
2.5. Văn hóa Việt Nam 
từ 1945 đến nay

3

Chương 3: Giao lưu 
tiếp biến trong văn 
hóa Việt Nam

3 2 10 2,4,5

3.1. Lý luận chung về 
giao lưu tiếp biến văn 
hóa
3.2. Một số cuộc giao 
lưu tiếp biến trong văn 
hóa Việt Nam

4,5

Chương 4: Các thành 
tố trong cấu trúc văn 
hóa Việt Nam

5 5 15 3,4,5

4.1. Văn hóa vật chất
4.2. Văn hóa tinh thần
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4.3. Văn hóa tổ chức 
xã hội

6

Chưong 5: Xây dựng 
và phát triến văn hóa 
Việt Nam giai đoạn 
hiện nay

2 5 5 3,4,5

5.1. Quan điểm của 
Đảng và Nhà nước về 
xây dựng và phát triển 
văn hóa Việt Nam giai 
đoạn hiện nay
5.2. Thực trạng xây 
dựng và phát triển văn 
hóa Việt Nam giai 
đoạn hiện nay
5.3. Một số giải pháp 
xây dựng và phát triển 
văn hóa Việt Nam giai 
đoạn hiện nay

5. Ma trận liên kết giữa nội dung chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo_____________________________1 ^ ^ 1____ __

CLOs PLOs
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

C L O l 5 4 3

C L 0 2 5 4 3

C L 0 3 5 4 3

C L 0 4 5 4 3

C L 0 5 5 4 3

T ổ n g  
h ọ p  học  
p hần

5 4
3

6. Phương pháp dạy

Ma trận giữa phương pháp dạy với chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp d ạ y CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)
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Giảng lý thuyết X X X X

Nghiên cứu trường hợp X X X X

Thảo luận X X X X

Đóng vai, mô phỏng X X X

Thuyết trình của người học X X X X X

Bài tập thực hành X X X

Nghiên cứu thực tế X X X X X

7. Phương pháp học

Ma trận giữa phương pháp học với chuấn đầu ra của học phần

Phưong pháp học CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)
Đọc tài liệu X X X X

Tìm kiếm thông tin X X X

Nhận xét tài liệu X X X X

Làm việc nhóm X X X X

Quan sát thực địa X X X X X

Thực hành kỹ năng nghề 

nghiệp
X

X X

8. Phương pháp kiếm tra, đánh giá

- Quy định về kiểm tra, đánh giá/thi két thúc học phần:

T T T ên

học

p h ần

T r ụ c  tiếp T r ự c  tu y ến  (tố i đ a  3 0 % )

T ự

lu ậ n

T r ắ c

n g h iệm

T ự

lu ậ n  +  

T r ắ c  

n g h iệm

T ự

lu ậ n ,

trắc

n g h iệm ,  

v ấ n  đ á p

V ấn

đ á p

T iễ u

lu ận

B ài

tập

lớ n

T á c

p h ẩm

T ụ

lu ậ n

T r ắ c

n g h iệm

T ự

lu ậ n  +  

T r ắ c  

n g h iệm

T ự  

lu ậ n ,  

trắ c  

n g h iệm , 

v ấ n  đ á p

V ấn

đ á p

T iể u

lu ận

B ài

tậ p

lớ n

T á c

p h ẩm

C ơ

sở

V ă n

hóa

V iệ t

N am

X X
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- Quy định về trọng số điểm; về hình thức thi/kiểm tra, đánh giá:

Thành phần 

đánh giá
Hình thức đánh giá Trọng

số
CLOS

Đánh giá quá 

trình và giờ tự 

học

Điểm danh chuyên cần, kiểm tra bài tập về nhà, 

nội dung tự học, hỏi -  đáp, quan sát các hoạt 

động học tập của sinh viên 20% 1,2,5

Đánh giá giữa 

kỳ và giờ tự 

học

Thuyết trình, bài kiểm tra 30% 1,2,3,4

Đánh giá cuối 

kỳ

Thi viết 50% 1,2,3,4,5

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Giờ lý thuyết: Đọc tài liệu trước khi lên lóp, đi học đầy đủ, đúng giờ, tích cực tham 

gia hoạt động học tập. Tuân thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Giờ thực hành: Sinh viên đi học đầy đủ, tích cực tham gia hoạt động học tập. Tuân 

thủ theo đúng các quy định trong Quy chế đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền.

10. Hoc liêu tham khảo • •
10.1. Học liệu bắt buộc

1. Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (2017), Cơ sở văn hoá Việt 
Nam, Giáo trình lưu hành nội bộ.
2. Phạm Ngọc Trung (2013), Giáo trình Cơ sở Văn hoá Việt Nam, Nxb Hà Nội.

10.2. Học liệu tham khảo

1. Đào Duy Anh (1990), Việt Nam văn hoá sử cương, Nxb TP. Hồ Chí Minh.
2. Nguyễn Thị Hồng (2015), Văn hóa học và văn hóa Việt Nam, Lao động
3. Phan Ngọc (2005), Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới, Nxb Văn hóa Thông 
tin, Hà Nội.
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4. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
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